
                       

                     
 

  n  n s : 144/2020/DS-ST 

    : 28/5/2020 

  v :  r n     p   p   n  t n   n  

 Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

  Ớ   Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

                                             

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n     n   u    n     n  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà   u  n       m 

2. Ông  o n   n    

- Thư ký phiên tòa:          n    o –     ký  ủ   ò   n n ân  ân Quận 

8, Thành p            n . 

-   i  i n Vi n ki m s t nh n   n  u n    Thành ph  Hồ  h   inh tham 

gia phiên tòa:       n         n     n –    m s t v  n. 

Ngày 28 tháng 5 n m 2020 tạ  tr  sở  ò   n n ân  ân Quận 8, xét xử s  

t ẩm  ôn  k    v   n t   lý s  560/2019/TLST-DS, ngày 31 tháng 12 n m 2019, 

về tr n     p “  p   n  t n   n ” t eo Qu ết   n      v   n r  xét xử s  

45/2020 Q XXS -DS ngày 22/4/2020 v  Qu ết   n   oãn p   n tò  s  

53/2020 Q S -  G  n    08/5/2020,   ữ         n  sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty        n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n 

Ngân   n   . 

 r  sở:   n  2,  o  n    , s  09    n   ,     n   , Quận F,    n  p   

         n  

  i di n theo ủy quy n của nguyên đơn:  n    u  n  n   ; S n  n m 

1993; 

  eo v n   n ủ  qu ền s  1134  Q  -  .19 n    22/8/2019 

2.    đơn:     r n       m  , s n  n m 1991; 

       tr : S  23 21    n   ,     n   , Quận  , Tp.          n  

 Ộ     G VỤ   : 

 ạ    n k ở  k  n  ề n    22/8/2019  ùn      t   l  u    n     tron     s , 

nguyên   n  ôn  t         n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n   ân   n  A 
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(Gọ  tắt l   ôn  t  t      n    ân   n  A) có ông   u  n  n    l  n      ạ     n 

t eo ủ  qu ền trìn     : 

     13 8 2015,     r n       m P    ký  ề n    v   v n k  m   p   n  

t n   n  s  20150813-100258-0005 v    ôn  t  t      n    ân   n    v   s  t ền 

21.100.000   n , v   lã  su t t o  t uận l  2.92  t  n     t  u  ùn     n ân. 

  eo t o  t uận tron    p   n ,         tr    n   m t  n  to n s  t ền 30.008.000 

  n  (G m        v  lã  , tr    ậm l  n t ếp tron  25 t  n , t  n  to n 24 t  n  

  u v   s  t ền m   t  n  tr  1.201.000   n , t  n   u    ùn  tr  1.184.000   n . 

   n  to n v o n    17   n  t  n ,  ắt   u t  n    17 9 2015. 

  ự     n   p   n ,       ã n ận  ủ s  t ền    t  u  ùn     n ân v   ã 

t  n  to n   o Công ty t      n    ân   n    v   t n  s  t ền  ã tr  l  3.639.000 

  n .  

   t  n    29 01 2016  ến n        k ôn  t  n  to n t  m   t k  k o n 

n o  ù  ôn  t  t      n  Ngân hàng A  ã  ùn  n  ều    n p  p n ắ  n ở. 

 o      v  p ạm n     v  t  n  to n n    o  ôn  t  n n  ôn  t  t      n  

  ân   n  A k ở  k  n   u   u  o   n  u       r n       m   t  n  lý   p   n  

v  tr  m t l n   o  ôn  t  t      n    ân   n    to n    s  t ền n    o   m     

k o n s u: 

 r  to n    k o n n     : 19.291.515   n  

 r  to n    k o n n  lã : 7.077.485   n  

  n  s  t ền  ôn  t  t      n    ân   n  A   u   u     r n Kim P p    

t  n  to n n    m t l n to n    s  t ền l  26.369.000   n  n    k     n  n  o   

qu ết   n   ủ   o   n       u lự  p  p luật. 

 ôn  t  t      n    ân   n  A k ôn    u   u t n  lã  su t p  t s n   ến 

t       m xét xử, s u k   xét xử.       u   u t n  lã  su t   ậm t     n   n     v   

s  t ền n  tr n t eo qu    n   ủ  p  p luật về n     v  tr  t ền  o   ậm t ự     n 

n     v .    t  n         n   u   u t     n   n, nếu    P v n k ôn  t ự     n 

n     v  tr  t ền t ì       òn p    tr  lã      v   s  t ền   ậm tr  t eo lã  su t n   

 ã t o  t uận tron    p   n  t n   n  t  n   n  v   t       n   ậm tr  tạ  t    

   m t  n  to n. 

  ron  qu  trìn       qu ết v   n,  ò   n  ã tr  u tập   p l       n –     r n 

      m    ến  ò   n    tự k   ,  ò       v  t  m     p   n tò  n  n     P không 

 ến  ò   n t eo      tr  u tập m  k ôn     lý  o    n    n ,    P  ũn  k ôn     
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  t k  v n   n n o p  n         v     u   u k ở  k  n  ủ   ôn  t  t      n    ân 

  n  A.  o   ,  ò   n k ôn  t   t u t ập      l   k     ủ      r n      im P. 

T i phiên tòa, 

       ạ     n t eo ủ  qu ền  ủ  n u  n   n – ông   u  n  n         n 

x n vắn  m t tạ  p   n tò . 

     n –     r n       m   vắn  m t l n t       k ôn     lý  o. 

 ạ     n    n k  m s t n ân  ân Quận 8 p  t    u ý k ến: Qu  k  m s t v    

     qu ết v   n t  k   t   lý  ến tr    k   xét xử t    rằn : 

-  ề t  t n :   ẩm p  n  ã    p   n    n  qu    n  tạ    ều 48    luật t  

t n   ân sự  tron  qu  trìn       qu ết v   n.  ạ  p   n tò ,       n  xét xử  ã t ự  

   n   n  qu    n   ủ     luật t  t n   ân sự về p   n tò  s  t ẩm.  ề t     ạn 

     qu ết v   n   m   o t eo qu    n   ủ  p  p luật.   u  n   n  ã t ự     n 

  n  qu    n  tạ        ều 70, 71, 234    luật t  t n   ân sự.      n      t ự  

   n   n  qu    n  tạ        ều 70, 72, 234    luật t  t n   ân. 

-  ề n    un :  ề n          n  xét xử   n    v o       ều 280, 466, 468 

v  688     luật  ân sự n m 2015 tu  n    p n ận to n      u   u  ủ  Công ty Tài 

   n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n Ngân hàng A. 

     ĐỊ    Ủ        : 

S u k   n    n   u     t   l  u    tron     s  v   n      t ẩm tr  tạ  p   n 

tò , l   p  t    u ý k ến  ủ   ạ     n    n k  m s t,       n  xét xử n ận   n : 

[1]  ề qu n    tr n     p v  t ẩm qu ền      qu ết v   n:  

 ôn  t         n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n   ân   n    k ở  

k  n     r n       m     u   u tr  n      v  lã  t eo   p   n  t n   n   ã ký 

kết, x     n   â  l  v   n  ân sự về “ r n     p   p   n  t n   n ”.    n n  ,    

  n –     r n       m     n     tr  tạ  Quận 8 (  eo kết qu  x   m n   ủ   ôn  

 n     n  4, Quận 8 tr n    sở    ếu   u   u x   m n  s  560    X  n    

10/02/2020  ủ   o   n   ân  ân Quận 8 , n n v   n t u   t ẩm qu ền      qu ết 

củ   ò   n n ân  ân Quận 8,    n  p            n  t eo qu    n  tạ    o n 3 

  ều 26,    m     o n 1   ều 35,   ều 36,    m     o n 1   ều 39  ủ     luật t  

t n   ân sự. 

[2]  ề t ủ t   t  t n : 

  u  n   n -  ôn  t  t      n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n   ân 

  n  A có ông   u  n  n    l   ạ     n t eo ủ  qu ền có   n  ề n     ò   n xét 

xử vắn  m t.   n      o n 1   ều 228    luật t  t n   ân sự,  ò   n t ến   n  
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mở p   n tò  xét xử vắn  m t ông T. 

     n –    Tr n       m  ,  ò   n  ã tr  u tập t  m     p   n tò    p l  

l n t       n  n     P vắn  m t k ôn     lý  o.   n       m     o n 2   ều 

227,   o n 3   ều 228    luật t  t n   ân sự,  ò   n t ến   n  mở p   n tò  xét 

xử vắn  m t        n . 

[3]  ề   u   u  ủ     n  sự: 

Xét, v     ôn  t         n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n Ngân 

hàng A (Gọ  tắt l   ôn  t  t      n    ân   n  A)   u   u     r n       m   tr  

cho  ôn  t  t      n    ân   n  A s  t ền  òn n  26.369.000   n  (G m k o n 

n     : 19.291.515   n  v  k o n n  lã  7.077.485   n        t ỏ  t uận tạ   ề 

n    v   v n k  m   p   n  t n   n  s  20150813-100258-0005  ã ký n    

13/8/2015, tr  m t l n n    s u k     n  n       u lự  p  p luật.       n  xét xử 

xét t  y: 

  n    v o  ề n    v   v n k  m   p   n  t n   n  s  20150813-100258-

0005  ã ký n    13 8 2015   ữ   ôn  t  t      n    ân   n  A v      r n     

Kim P  ùn         n    , t   l  u k     o  ôn  t  t      n    ân   n  A cung 

  p    tron     s  v   n t      n   ữ   ôn  t  t      n    ân   n  A v      P có 

   o kết   p   n  t n   n , s  t ền v   21.100.000  (    m    m t tr  u m t tr m 

n  ìn   n   v   m        t  u  ùn     n ân l     t ật.     lã  su t t o  t uận   ữ  

      n l  2.92  t  n .   eo t o  t uận tron    p   n ,         tr    n   m 

t  n  to n s  t ền 30.008.000   n  (G m        v  lã  , tr    ậm l  n t ếp tron  25 

t  n , t  n  to n 24 t  n    u v   s  t ền m   t  n  tr  1.201.000   n , t  n  

 u    ùn  tr  1.184.000   n .    n  to n v o n    17   n  t  n ,  ắt   u t  n    

17/9/2015 

  ự     n   p   n      r n       m    ã n ận  ủ s  t ền    t  u  ùn  

n  n      t ự     n t  n  to n   o  ôn  t  t      n    ân   n  A      s  t ền 

3.639.000   (   tr  u s u tr m    m       n n  ìn   n  .    t  n    29/01 2016 

  o  ến n  ,        n  k ôn  t  n  to n t  m   t k  k o n n o nữ    o  ôn  t  

t      n    ân   n    dù  ôn  t  t      n    ân   n  A  ã t ự     n n  ều    n 

p  p n ắ  n ở.     vậ ,  ến t       m xét xử     r n       m    òn n   ôn  t  

t      n    ân   n  A t n  s  t ền 26.369.000   n  (G m k o n n     : 

19.291.515   n  v  k o n n  lã  7.077.485   n  . 

Xét,     r n       m P  ã v  p ạm t ỏ  t uận   ữ        n tron    p   n  

 ã ký kết, v  p ạm qu    n  p  p luật tạ    ều 463,   ều 466    luật  ân sự n m 
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2015.  o     ôn  t  t      n    ân   n      u   u t  n  lý   p   n  v    u   u 

    r n       m   p    t  n  to n to n    s  t ền  òn n  l  26.369.000   n  

(G m k o n n     : 19.291.515   n  v  k o n n  lã  7.077.485   n  , tr  m t l n 

n    k     n  n       u lự  p  p luật l        sở n n         p n ận. 

   c Công ty Tài chính Ngân hàng A không   u   u t n  lã  su t p  t s n  

 ến t       m xét xử, s u k   xét xử     v   s  t ền n  n u tr n l  k ôn  tr   p  p 

luật v     l     o      n n n     n ận. 

 ạ    ều 357    luật  ân sự s  91 2015 Q 13    qu    n : 

“ i u 357. Trách nhi m do chậm thực hi n nghĩa vụ trả ti n 

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả ti n thì bên đó phải trả lãi đối với 

số ti n chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả ti n được xác đ nh theo thỏa thuận của các 

bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy đ nh t i khoản 1  i u 468 

của  ộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hi n theo quy đ nh t i khoản 2 

 i u 468 của  ộ luật này.” 

 o   ,   u   u  ủ  n u  n   n, k  t  n         n   u   u t     n   n, 

tr  n    p        ậm tr  t ền t ì      p    tr  lã      v   s  t ền   ậm tr  l  p ù 

  p v   qu    n  tạ    ều 668,   ều 357    luật  ân sự n m 2015 v    ều 13      

qu ết 01 2019  Q-     n    11 01 2019  ủ        n    ẩm p  n  o   n n ân 

 ân t     o n n       sở    p n ận. 

    v        n:  ron  qu  trìn       qu ết v   n,  ò   n  ã tr  u tập     r n 

      m    ến  ò   n    tự k   ,  ò       v  t  m     p   n tò  n  n     P không 

 ến  ò   n t eo      tr  u tập m  k ôn     lý  o    n    n , b  P  ũn  k ôn     

  t k  v n   n n o p  n         v     u   u k ở  k  n  ủ   ôn  t         nh Ngân 

hàng A.   ều n   xem n       r n       m P  ã t   ỏ qu ền v  k ôn  t ự     n 

n     v  t  m     t  t n  tạ   ò   n      o v  qu ền l    ủ  mìn . 

[4]  ề  n p    ân sự s  t ẩm:  

 -     r n       m   p       u to n     n p    ân sự s  t ẩm  o to n      u 

  u  ủ  Công ty Tài chính Ngân hàng A         p n ận t eo qu    n  tạ    o n 2 

  ều 26      qu ết s  326 2016     Q 14 n    30 12 2016  ủ  Ủ    n     ng 

v  Qu       k    14 về  n p  , l  p    ò   n.    t   s  t ền  n p    ân sự s  t ẩm 

    r n       m   p       u l  26.369.000  x 5% = 1.318.450  (  t tr  u    tr m 

m    t m n  ìn   n tr m n m m      n  ;  
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- Công ty Tài chính Ngân hàng A k ôn  p       u  n p    ân sự s  t ẩm n n 

      o n tr  lạ  s  t ền tạm  n   n p    ã n p. 

Vì các lẽ trên, 

  YẾ  ĐỊ  : 

  n    v o:   o n 3   ều 26,    m     o n 1   ều 35,   ều 36,    m   

  o n 1   ều 39,    m     o n 2   ều 227,   o n 1,   o n 3   ều 228,   ều 

271,   o n 1   ều 273  ủ     luật t  t n   ân sự s  92/2015/QH13; 

 p   n : 

-       ều 280, 351, 357,   o n 2   ều 468 v    ều 688    luật  ân sự s  

91/2015/QH13; 

-   ều 91,   ều 95  uật     t       t n   n  s  47 2010 Q 12; 

-   ều 13      qu ết 01 2019  Q-     n    11 01 2019  ủ        n  

  ẩm p  n  o   n n ân  ân t     o; 

-   o n 2   ều 26      qu ết s  326 2016     Q 14 n    30 12 2016 về  n 

p  , l  p    ò   n.  

 u  n xử:  

 1.    p n ận to n      u   u k ở  k  n  ủ  n u  n   n. 

  u       r n       m   p       n     v  t  n  to n   o Công ty Tài chính 

 r    n   m  ữu  ạn   t t  n  v  n   ân   n  A s  t ền 26.369.000  (    m    

s u tr  u    tr m s u m       n n  ìn   n  ; G m k o n n     : 19.291.515  

(        n tr  u     tr m    n m    m t n  ìn n m tr m m    l m   n ) v  

k o n n  lã  7.077.485  (    tr  u k ôn  tr m     m        n  ìn   n tr m t m 

m    l m   n  . 

     t  n  to n t ền      t ự     n tạ     qu n t     n   n  ân sự    t ẩm 

qu ền m t l n n    s u k     n  n       u lự  p  p luật. 

G   n ận sự tự n u  n  ủ  n u  n   n về   u   u k ôn  t n  lã  su t p  t 

s n   ến t       m xét xử, s u k   xét xử     v   k o n n  tr n  ủ      r n     

Kim P. 

K  t  n      n  n       u lự  p  p luật (    v   tr  n    p    qu n t   

  n   n    qu ền   ủ   n  r  qu ết   n  t     n   n   o   k  t  n         n   u 

  u t     n   n  ủ  n          t     n   n   o  ến k   t     n   n xon ,   n p    

thi hành  n  òn p       u k o n t ền lã   ủ  s  t ền  òn p    t     n   n t eo m   

lã  su t qu    n  tạ    ều 357,   ều 468  ủ     luật  ân sự n m 2015. 

 2.  ề  n p    ân sự s  t ẩm:  
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2.1.     r n       m   p       u  n p    ân sự s  t ẩm l  1.318.450  (  t 

tr  u    tr m m    t m n  ìn   n tr m n m m      n  .   p tạ     qu n     

  n   n  ân sự    t ẩm qu ền. 

2.2.  o n tr  lạ    o  ôn  t         n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  

viên Ngân hàng A s  t ền tạm  n   n p    ã n p l  660.000  (S u tr m s u m    

n  ìn   n   t eo    n l   t u t ền s  0012707 ngày 27/12/2019  ủ              

  n   n  ân sự Quận 8.       n  tạ     qu n       n   n  ân sự    t ẩm qu ền. 

3.  ề qu ền k  n    o:  ôn  t         n   r    n   m  ữu  ạn   t t  n  

viên Ngân hàng A và     r n       m P      qu ền k  n    o tron  t     ạn 15 

(     l m  ngày, k  t  n    n ận        n  n  o     n  n      n  m  ết. 

 r  n    p   n  n, qu ết   n       t     n  t eo   ều 2  uật       n   n 

 ân sự t ì n          t     n   n  ân sự;       p    t     n   n  ân sự    qu ền 

t ỏ  t uận t     n   n, qu ền   u   u t     n   n, tự n u  n t     n   n  o      

  ỡn    ế t     n  t eo       ều 6, 7, v  9  uật       n   n  ân sự;         u t   

  n   n      t ự     n t eo qu    n  tạ    ều 30  uật       n   n  ân sự. . 

 

Nơi nh n: 

-        n  sự; 

-         THADS Q.8; 

- VKSND Q.8; 

- TAND TP.HCM; 

-   u:   ,    s  v   n.  

     Ộ  Đ  G X   X          

          –   Ủ               

(đã ký) 

   n        nh  h nh 

 


